
BS 4-ODA

Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 2.105.522 725.379 169.562 1.380.143 1.209.052 171.091 422.800 241.026 -387333

A VỐN NƯỚC NGOÀI 

KHÔNG GIẢI NGÂN 

THEO CƠ CHẾ TÀI 

CHÍNH TRONG NƯỚC

1.675.153 558.897 169.562 1.116.256 945.165 171.091 294.357 112.583

I Lĩnh vực bảo vệ, quản lý 

tài nguyên, thích ứng biến 

đổi khí hậu

664.300 93.998 570.302 399.211 171.091 123.923 82.300

1 Các dự án chuyển tiếp 

hoàn thành sau năm 2020

        664.300          93.998                  -             -         570.302       399.211       171.091       123.923          -              82.300   

a Dự án nhóm B        664.300         93.998                 -            -        570.302       399.211       171.091      123.923         -             82.300   

(1) - Chống chịu khí hậu tổng 

hợp và sinh kế bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long 

(MD-ICRSL) - WB9

        664.300          93.998       570.302       399.211       171.091       123.923            82.300   

+ Tiểu dự án Nâng cao khả 

năng thoát lũ và phát triển 

sinh kế bền vững thích ứng 

với khí hậu cho vùng Đồng 

Tháp Mười - các huyện phía 

Bắc tỉnh Đồng Tháp

Sở 

NN&PT

NT

2016-

2022

1693/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

09/5/2016 của Bộ 

NN&PTNT; 

1251/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2018 của 

UBND tỉnh

        664.300          93.998    25 triệu 

USD 

    570.302       399.211       171.091       123.923            82.300   giá trị 82,3 

tỷ đồng, 

gồm: 51,4 

tỷ đồng 

Trung 

ương cấp 

phát và 

30,9 tỷ 
II Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

     1.010.853        464.899        169.562           -         545.954       545.954                 -         170.434              -            -              30.283   

Quyết định đầu tư

Biểu số 4

Dự kiến điều 

chỉnh Kế 

hoạch vốn 

năm 2020 

Chủ 

đầu tư
TT Danh mục dự án

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2020

_____________________________________
Đơn vị: Triệu đồng

Thời 

gian 

KC-HT

Tổng số

Ghi chú

Kế hoạch năm 2020 vốn ODA

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Trong đó: 

Trong đó: 

Số quyết định 

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) Trong đó: 

vốn NSTW

Tính 

bằng 

nguyên 

tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Vốn đối ứng
(2)

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
(3)

Tổng số
Tổng số

Trong đó:
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BS 4-ODA

Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Quyết định đầu tư

Dự kiến điều 

chỉnh Kế 

hoạch vốn 

năm 2020 

Chủ 

đầu tư
TT Danh mục dự án

Thời 

gian 

KC-HT

Tổng số

Ghi chú

Kế hoạch năm 2020 vốn ODA

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Trong đó: 

Trong đó: 

Số quyết định 

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) Trong đó: 

vốn NSTW

Tính 

bằng 

nguyên 

tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Vốn đối ứng
(2)

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
(3)

Tổng số
Tổng số

Trong đó:

1 Các dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2020

        332.605        125.775                  -         206.830       206.830                 -         121.000              -            -              23.283   

a Dự án nhóm B        332.605       125.775                 -        206.830       206.830                -        121.000             -           -             23.283   

(1) - Chuyển đổi nông nghiệp 

bền vững tại Việt Nam (dự 

án VnSAT) trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp

Sở 

NN&PT

NT

2016-

2020

1992/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

29/5/2015 của Bộ 

NN&PTNT

        332.605        125.775    9,62 

triệu 

USD 

    206.830       206.830    121.000   23.283

2 Các dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm sau 2020

        678.248        339.124        169.562           -         339.124       339.124                 -           49.434              -            -                7.000   

a Dự án nhóm B        678.248       339.124       169.562      339.124       339.124                -          49.434             -           -               7.000   

(1) - Dự án phát triển cơ sở hạ 

tầng tỉnh Đồng Tháp 

(tên cũ: dự án Nâng cấp hạ 

tầng phục vụ phát triển 

nông nghiệp và ứng phó 

biến đổi khí hậu vùng Cù 

Lao Tây, huyện Thanh 

Bình)

UBND 

H.TB

2018-

2023

149/QĐ-TTg ngày 

28/01/2015; 34/QĐ-

TTg ngày 

10/01/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

846/QĐ-UBND.HC 

ngày 21/7/2016; 

975/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2017 của 

UBND tỉnh

        678.248        339.124        169.562    14,9 

triệu 

USD 

    339.124       339.124         49.434              7.000   

B VỐN NƯỚC NGOÀI 

GIẢI NGÂN THEO CƠ 

CHẾ TÀI CHÍNH 

TRONG NƯỚC

        430.369        166.482                  -             -         263.887       263.887                 -         128.443              -            -            128.443   

I Chương trình mục tiêu 

Ứng phó với biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh 

        391.264        150.377                  -             -         240.887       240.887                 -         120.443              -            -            120.443   
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BS 4-ODA

Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Quyết định đầu tư

Dự kiến điều 

chỉnh Kế 

hoạch vốn 

năm 2020 

Chủ 

đầu tư
TT Danh mục dự án

Thời 

gian 

KC-HT

Tổng số

Ghi chú

Kế hoạch năm 2020 vốn ODA

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Trong đó: 

Trong đó: 

Số quyết định 

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) Trong đó: 

vốn NSTW

Tính 

bằng 

nguyên 

tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Vốn đối ứng
(2)

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
(3)

Tổng số
Tổng số

Trong đó:

1 Các dự án chuyển tiếp 

hoàn thành sau năm 2020

        391.264        150.377                  -             -         240.887       240.887                 -         120.443              -            -            120.443   

a Dự án nhóm B        391.264       150.377                 -            -        240.887       240.887                -        120.443             -           -           120.443   

(1) - Nâng cấp tuyến đê bao, kè 

chống sạt lở, xây dựng hệ 

thống cống dọc sông Tiền, 

thành phố Cao Lãnh

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CT 

NN&PT

NT

2018-

2022

1328/QĐ-

UBND.HC ngày 

30/10/2018 của 

UBND Tỉnh

        391.264        150.377       240.887       240.887    120.443    120.443   

II Lĩnh vực Giáo dục và Đào 

tạo

          39.105          16.105                  -             -           23.000         23.000                 -             8.000              -            -                8.000   

1 Các dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2020

          39.105          16.105                  -             -           23.000         23.000                 -             8.000              -            -                8.000   

a Dự án nhóm C          39.105         16.105                 -            -          23.000         23.000                -            8.000             -           -               8.000   

(1) - Chương trình phát triển 

trung học giai đoạn 2

Số 1534/QĐ-TTg 

ngày 03/8/2016 và 

số 3684/QĐ-

BGDĐT ngày 

          39.105          16.105         23.000         23.000           8.000              -            -                8.000   

+ Trường trung học cơ sở - 

trung học phổ thông Phú 

Thành A

Sở 

GD&ĐT

2018-

2020

Số 1311/QĐ-

UBND.HC ngày 

30/10/2017; số 

616/QĐ-UBND.HC 

ngày 06/6/2018; số 

1559/QĐ-

UBND.HC  của 

UBND Tỉnh

          17.878            4.878         13.000         13.000           3.000              3.000   

+ Trường THPT chuyên 

Nguyễn Đình Chiểu 

Sở 

GD&ĐT

2017-

2020

Số: 796/QĐ-

UBND.HC ngày 

14/7/2017; số 

1558/QĐ-

UBND.HC ngày 

19/12/2018  của 

UBND Tỉnh

          21.227          11.227         10.000         10.000           5.000              5.000   
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